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Khoản vay từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ
Loan amount from VND5Bil to less than 

VND10Bil 

Khoản vay từ 10 tỷ đồng 
Loan amount from VND10Bil 

(*) Lưu ý / Notes :
- Mỗi khoản vay có thể được đảm bảo bằng nhiều tài khoản tiền gửi tiết kiệm USD tại Ngân Hàng CIMB VN
- Thời hạn vay được phép vượt quá ngày đến hạn của tài sản đảm bảo bằng tiền gửi tiết kiệm

- One application can be secured by multiple USD FDs at CIMB VN
- Loan tenor can exceed maturity date of the pledged FCY FD(s)

Lãi suất/Interest rates

Biểu lãi suất vay ngắn hạn có tài sản đảm bảo bằng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân
/Consumer banking Cash Secured rates

3 tháng / 3 months

2 tháng / 2 months

1.80%

4 tháng / 4 months

5 tháng / 5 months

6 tháng / 6 months

Tài sản đảm bảo là tiền gửi 
tiết kiệm bằng USD/ 
Pledged by USD FD

 Kỳ hạn điều chỉnh lãi suất 
/ Repricing duration

1 tháng / 1 month

2.20%

1.80%

1.80%

1.90%

1.90%

1.90%

12 tháng / 12 months

1.70%

1.70%

Khoản vay dưới 5 tỷ đồng
Loan amount <VND5Bil

1.80%1.90%

1.70%

1.70%

2.10%

1.90%

1.90%

1.70%1.80%

1.90% 1.80% 1.70%


